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Phụ lục I

CÁC MẪU GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/TT-BTTTT ngày 13 tháng 8 năm 2021 của

 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

	Mẫu
	Giấy phép

	1a
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài cố định, thiết bị riêng lẻ và trường hợp ngoài các loại mạng đài còn lại trong danh mục này

	1b
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài nghiệp dư

	1c
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

	1d
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình

	1đ
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây

	1e
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba

	1g
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động

	1h
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vô tuyến điện không thuộc hệ thống GMDSS)

	1i
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá

	1l
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài bờ

	1m
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài trái đất (trừ đài trái đất thuộc hệ thống GMDSS đặt trên tàu biển)

	2
	Giấy phép sử dụng băng tần

	3a
	Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh (áp dụng đối với vệ tinh địa tĩnh)

	3b
	Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh (áp dụng đối với vệ tinh phi địa tĩnh)





    Mẫu 1a
	TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN(1)
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2) 
	
	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                 Số: ……/………(4)
	
	……(3)……., ngày….. tháng….. năm……


GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN  

Cấp lần đầu ngày …………………………… 

Có giá trị đến hết ngày…………..

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;


Căn cứ Thông tư số .../202.../TT- BTTTT ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .       NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức, cá nhân:      







 

Địa chỉ: 
Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo các quy định sau đây:
1. Mục đích sử dụng:

2. Loại nghiệp vụ:

3. Thiết bị phát (/thu) sóng:

Tên thiết bị:



        Phương thức phát/thu:

Công suất phát (đối với thiết bị phát sóng):
    

4. Địa điểm lắp đặt thiết bị:

5. Ăng-ten phát (/thu):
Kiểu:



Kích thước (m):

Độ cao (m):

Phân cực:

Góc phương vị của hướng bức xạ chính (():


Hệ số khuếch đại (dBi):

Vị trí lắp đặt: Kinh độ: 
E      (        ( 


Vĩ độ:        N         (        ( 

6. Tần số ấn định: 


Tần số phát: 




Tần số thu:       

7. Mã tone (pulse):

8. Hô hiệu (hoặc nhận dạng):

9. Giờ hoạt động:

10. Đối tượng liên lạc:

11. Các quy định khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức (cá nhân) có trách nhiệm:

- Chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo quy định./.

	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)                                                                  (chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và đóng dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)




Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 30 (ba mươi) ngày, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định.

Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp 

2 Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Giấy phép

3 Địa danh

4 Kí hiệu viết tắt của giấy phép (cấp mới hoặc gia hạn)

5 Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

6 Quyền hạn chức vụ người ký

Mẫu 1b

	TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN(1)
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2)
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                 Số: ……/……(4)
	
	       …(3)……, ngày….. tháng….. năm……


 GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN  

Cấp lần đầu ngày …………………………… 

Có giá trị đến hết ngày…………..

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;


Căn cứ Thông tư số .../202.../TT- BTTTT ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;


Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức, cá nhân:


Địa chỉ:
Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư theo các quy định sau đây:
1. Mục đích sử dụng: 

2. Loại nghiệp vụ:

3. Thiết bị phát sóng:

Tên thiết bị:

Công suất phát ra ăng-ten (W):       

Địa điểm lắp đặt thiết bị:


Băng tần số (hoặc tần số) ấn định:


Phương thức phát:

4. Hô hiệu (hoặc nhận dạng):

5. Giờ hoạt động:

6. Đối tượng liên lạc:

7. Các điều kiện khác:
Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức (cá nhân) có trách nhiệm:


- Chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

· Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

· Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo quy định./.

	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và đóng dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 30 (ba mươi) ngày, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định.

Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp 

2 Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Giấy phép

3 Địa danh

4 Kí hiệu viết tắt của giấy phép (cấp mới hoặc gia hạn)

5 Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

6 Quyền hạn chức vụ người ký

Mẫu 1c

	TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN(1)
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2)
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                 Số: ……/……(4)
	
	       …(3)……, ngày….. tháng….. năm……


GIẤY PHÉP 

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN  

Cấp lần đầu ngày ……………………………… 

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;


Căn cứ Thông tư số .../202.../TT- BTTTT ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;


Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:

Được phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đặt trên tàu cá .........................theo các quy định sau đây:

1. Thiết bị vô tuyến điện hoạt động trên các băng tần quy hoạch cho tàu cá
	STT
	Tên thiết bị
	Công suất phát của thiết bị (W)
	Băng tần hoặc tần số ấn định (MHz)

	1
	...
	...
	

	2
	..
	..
	..


Các quy định khác:

2. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá 

	Tên thiết bị
	Công suất (dBW)
	Phương thức phát
	Băng tần phát (MHz)
	Băng tần thu (MHz)
	Vệ tinh liên lạc
	Quỹ đạo

	
	
	
	
	
	
	


Các quy định khác: Thiết bị giám sát hành trình tàu cá qua vệ tinh chỉ được sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của các doanh nghiệp viễn thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức (cá nhân) có trách nhiệm:

- Chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

· Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

· Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo quy định./.

	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và đóng dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)  




Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 30 (ba mươi) ngày, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định.

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC

1. Tần số làm việc: 

2. Tần số gọi bắt liên lạc và phát tin cấp cứu:

3. Tần số thu dự báo thiên tai:

4. Tần số liên lạc với Đồn biên phòng:

5. Các tần số cấp cứu hàng hải quốc tế:

Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp 

2 Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Giấy phép

3 Địa danh

4 Kí hiệu viết tắt của giấy phép (cấp mới hoặc gia hạn)

5 Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

6 Quyền hạn chức vụ người ký

Mẫu 1d

	TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN(1)
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2)
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                 Số: ……/……(4)
	
	         …(3)……, ngày….. tháng….. năm……


GIẤY PHÉP 

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN  

Cấp lần đầu ngày ……………………………… 

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....
THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;


Căn cứ Thông tư số .../202.../TT- BTTTT ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;


Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức: 

Địa chỉ:

Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện phát thanh, truyền hình theo các quy định sau:
1. Mục đích sử dụng:

2. Loại nghiệp vụ: 

3. Loại mạng:

4. Tần số ấn định: 

Kênh:                                                               Tần số sóng mang:

5. Thiết bị phát sóng:
	Tên thiết bị:

Công suất phát ấn định:
	Phương thức phát: 



Hệ tiêu chuẩn:


6. Ăng-ten phát:


Kiểu:                                Độ cao (m):             Hệ số khuếch đại (dBi):                      


Phân cực:                         Hướng tính:             Góc phương vị của hướng bức xạ chính (():


Vị trí lắp đặt: Kinh độ:       E    '       ''                    Vĩ độ:        N       '       ''                               
7. Công suất phát xạ hiệu dụng ERP: 

8. Địa điểm lắp đặt thiết bị:


    

9. Hô hiệu (hoặc nhận dạng):

10. Giờ hoạt động:

11. Các thông số kỹ thuật đối với thiết bị truyền hình số mặt đất để tính toán vùng phủ, nhiễu có hại:
	Khoảng bảo vệ:

Số lượng sóng mang:

Chế độ thu:
	 Kiểu điều chế:

 Tỉ lệ mã:

  Pilot pattern:


12. Các quy định khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, cơ quan (tổ chức) có trách nhiệm:

· Chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

· Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

· Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo quy định./.

	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và đóng dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)




Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 30 (ba mươi) ngày, tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định.
Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp 

2 Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Giấy phép

3 Địa danh

4 Kí hiệu viết tắt của giấy phép (cấp mới hoặc gia hạn)

5 Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

6 Quyền hạn chức vụ người ký

Mẫu 1đ

	TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN(1)
	
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2)
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                 Số: ……/……(4)
	
	       …(3)……, ngày….. tháng….. năm……


GIẤY PHÉP 

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN  

Cấp lần đầu ngày …………………………………… 

Có giá trị đến hết ngày......................

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;


Căn cứ Thông tư số .../202.../TT- BTTTT ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;


Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức: 

Địa chỉ:

Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện truyền thanh không dây theo các quy định sau đây:

1. Mục đích sử dụng:

2. Loại nghiệp vụ: 

3. Tần số ấn định (MHz): 

4. Thiết bị phát sóng:

Tên thiết bị: 

Công suất phát ấn định:

    

Phương thức phát: 







5. Ăng-ten phát:


Kiểu:                                Độ cao (m):            Hệ số khuếch đại (dBi):


Phân cực:                         Hướng tính:            Góc phương vị của hướng bức xạ chính (():


Vị trí lắp đặt: Kinh độ:       E    '       ''                    Vĩ độ:        N       '       ''                               
6. Công suất phát xạ hiệu dụng ERP: 

7. Địa điểm lắp đặt thiết bị:

8. Điều kiện sử dụng:

9. Các quy định khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, cơ quan (tổ chức) có trách nhiệm:

- Chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo quy định./.

	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và đóng dấu/ ký số của cơ quan, tổ chức)




Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 30 (ba mươi) ngày, tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định.

Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp 

2 Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Giấy phép

3 Địa danh

4 Kí hiệu viết tắt của giấy phép (cấp mới hoặc gia hạn)

5 Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

6 Quyền hạn chức vụ người ký

Mẫu 1e

	TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN(1)
	
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2)
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                 Số: ……/……(4)
	
	       …(3)……, ngày….. tháng….. năm……


GIẤY PHÉP 

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Cấp lần đầu ngày ………………………………….. 

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;


Căn cứ Thông tư số .../202.../TT- BTTTT ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;


Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức, cá nhân: 

Địa chỉ:

Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho tuyến viba ....................... theo các quy định sau:

1. Mục đích sử dụng 

2. Loại nghiệp vụ:

3. Đặc điểm và thông số kỹ thuật của từng thiết bị:

	3.1. Thiết bị vô tuyến điện:
	Thiết bị thứ nhất
	Thiết bị thứ hai

	Tên thiết bị
	
	

	Công suất phát (dBm)
	
	

	Phương thức phát
	
	

	3.2. Địa điểm lắp đặt thiết bị 
	
	

	3.3. An ten (Kiểu ăng-ten)
	
	

	Kích thước (m)
	
	

	Độ cao so với mặt đất (m)
	
	

	Phân cực
	
	

	Hệ số khuếch đại (dBi)
	
	

	Vị trí lắp đặt: Kinh độ/Vĩ độ
	   E      (        ( /     N      (        (
	   E      (        ( /     N      (        (

	3.4. Tần số ấn định (MHz)
	
	

	Độ rộng băng tần ấn định (MHz)             
	
	

	Tốc độ truyền (Mb/s)
	
	

	3.5. Hô hiệu 
	
	


4. Các quy định khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, cơ quan (tổ chức) có trách nhiệm:

- Chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo quy định./

	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và đóng dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 30 (ba mươi) ngày, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định.

Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp 

2 Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Giấy phép

3 Địa danh

4 Kí hiệu viết tắt của giấy phép (cấp mới hoặc gia hạn)

5 Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

6 Quyền hạn chức vụ người ký

Mẫu 1g

	TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN(1)
	
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2)
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                 Số: ……/……(4)
	
	       …(3)……, ngày….. tháng….. năm……


GIẤY PHÉP 

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN  

Cấp lần đầu ngày ………………………………………. 

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;


Căn cứ Thông tư số .../202.../TT- BTTTT ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;


Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức, cá nhân:      







         

Địa chỉ:

Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động theo các quy định sau đây:

1. Mục đích sử dụng:

2. Loại nghiệp vụ:

3. Thiết bị phát sóng:     (Quy định tại Danh mục)

4. Tổng số thiết bị trong mạng:

5. Phạm vi được phép phát sóng:

Phạm vi nội bộ (trung tâm vùng lưu động): Kinh độ: 
E      (       (        Vĩ độ:       N       (      ( (/Phạm vi rộng: tỉnh/thành phố/khu vực)

6. Tần số ấn định và phương thức phát:

Tần số ấn định (MHz):

Phương thức phát:

Mã tone (pulse):

7. Giờ hoạt động:

8. Các quy định khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, cơ quan (tổ chức) có trách nhiệm:

- Chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo quy định./.

	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và đóng dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)




Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 30 (ba mươi) ngày, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định.

Mẫu 1g

DANH MỤC THIẾT BỊ  

Thiết bị đặt cố định: 

	STT
	Thiết bị
	Địa điểm đặt
	Công suất phát (w)
	Ăng-ten phát
	Tần số (kHz/ MHz)
	Hô hiệu

	
	
	
	
	Kiểu
	Kích thước

 (m)
	Độ cao (m)
	Hệ số khuếch đại (dBi)
	Kinh độ
	Vĩ độ
	Phát
	Thu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thiết bị di động:

	STT 
	Tên thiết bị
	Công suất phát lớn nhất (w)
	Hệ số khuyếch đại ăng-ten lớn nhất (dBi)
	Độ cao ăng – ten lớn nhất

(m)
	Tần số (kHz/MHz)

	
	
	
	
	
	Phát
	Thu

	
	
	
	
	
	
	

	Các hô hiệu




Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp 

2 Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Giấy phép

3 Địa danh

4 Kí hiệu viết tắt của giấy phép (cấp mới hoặc gia hạn)

5 Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

6 Quyền hạn chức vụ người ký

Mẫu 1h

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

SHIP STATION LICENCE
Số/No:…………..

Cấp lần đầu ngày (Date of first issue):………………………………….. 

Có giá trị đến hết ngày (Expiry date): .................................................

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

AUTHORIZED OFFICIAL

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Pursuant to the Law on radio frequencies No. 42/2009/QH12 dated November 23, 2009;

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

Pursuant to the Minister of Information and Communication's Decision No. 1459/QD‑BTTTT dated September 1st, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Authority of Radio Frequency Management;

 Căn cứ Thông tư số .../202.../TT- BTTTT ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

Pursuant to the Minister of Information and Communication's Circular No. .../20.../TT- BTTTT dated ..., ..., 20..., detailing and guiding procedures for the grant of Radio frequency use licenses; lease or lending of radio equipments or shared use of radio frequencies;

Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của: . . . .. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .

At the proposal and application of: ………………………………………………………………..

NAY CHO PHÉP

ALLOWES

Điều 1. Tổ chức, cá nhân:      

Địa chỉ:

Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đài tàu biển theo các quy định sau đây:

Article 1. Licensee:

To use radio frequencies and equipments of ship station in accordance with the following provisions

	TÊN TÀU BIỂN

Name of ship
	 NHẬN DẠNG ĐÀI TÀU BIỂN

Identification of the ship station
	CHỦ TÀU BIỂN

Owner of Ship
	MÃ NHẬN DẠNG

CƠ QUAN THANH TOÁN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Accounting Authority Identification Code

	
	Hô hiệu

Call Sign
	MMSI
	Nhận dạng khác

Other Identification
	
	

	
	
	
	
	
	


	LOẠI THIẾT BỊ 

Equypment Type
	TÊN THIẾT BỊ

Equypment Model
	CÔNG SUẤT (W)

Tx Power (W)
	PHƯƠNG THỨC PHÁT

Class of Emission
	BĂNG TẦN HOẶC TẦN SỐ ẤN ĐỊNH

Frequency Bands or Assigned Frequencies

	
	
	
	
	


Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức (cá nhân) có trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và Thể lệ vô tuyến điện Quốc tế về sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hoặc công nhận.

Article 2. During the operation, Licensee is responsible for the observance of the provisions of Vietnamese law and Radio Regulations on the use of radio frequencies, equipments. The operator of ship station must have a certificate issued or recognized by the Ministry of Information and Communications.

Điều 3. Các quy định khác:

Article 3. Other conditions:

…….., ngày… tháng … năm …

……..., day … month … year…

	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
Authority, position of signatory

(chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và       đóng dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

(signature, full name of authorized official and stamp/digital signature of Agency)





Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 30 ngày, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định.

Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp 

2 Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Giấy phép

3 Địa danh

4 Kí hiệu viết tắt của giấy phép (cấp mới hoặc gia hạn)

5 Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

6 Quyền hạn chức vụ người ký

Mẫu 1i

	TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN(1)
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2)
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                 Số: ……/……(4)
	       …(3)……, ngày….. tháng….. năm……


GIẤY PHÉP 

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN  

Cấp lần đầu ngày ……………………………………. 

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;


Căn cứ Thông tư số .../202.../TT- BTTTT ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;


Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức, cá nhân:      







         

Địa chỉ: 

Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo các quy định sau đây:

1. Thiết bị:

2. Công suất phát:

3. Ăng-ten phát: 




Kiểu:


Kích thước (m):


Độ cao (m):

4. Địa điểm lắp đặt:

5. Tần số ấn định: 


Tần số gọi:


Tần số liên lạc:

Mã tone (pulse):

6. Hô hiệu hoặc nhận dạng:

7. Đối tượng liên lạc:

8. Các quy định khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, cơ quan (tổ chức) có trách nhiệm:

- Chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo quy định./.                                                                      

	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và       đóng dấu/chữ ký số của cơ quan tổ chức)




Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 30 (ba mươi) ngày, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định.

Mẫu 1i
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TẦN SỐ

1. Tần số gọi:

2. Tần số liên lạc:

3. Tần số thu tin cấp cứu, an toàn cứu nạn: 

4. Lưu ý:

Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp 

2 Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Giấy phép

3 Địa danh

4 Kí hiệu viết tắt của giấy phép (cấp mới hoặc gia hạn)

5 Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

6 Quyền hạn chức vụ người ký

Mẫu 1l

	TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN(1)
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2)
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                 Số: ……/……(4)
	
	       …(3)……, ngày….. tháng….. năm……


GIẤY PHÉP 

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN  

Cấp lần đầu ngày…………………………………..

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)
Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;

Căn cứ Thông tư số .../202.../TT- BTTTT ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức, cá nhân: 

Địa chỉ:  







         
Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo các quy định sau đây:

1. Mục đích sử dụng:

2. Loại nghiệp vụ:

3. Tổng số thiết bị trong mạng:

4. Thiết bị phát sóng:     (Quy định tại Danh mục)

5 Tần số ấn định: 
(Quy định tại Danh mục)

6. Mã tone (pulse):
7. Phương thức phát:

8. Số thiết bị sử dụng:

9. Giờ hoạt động:

10. Đối tượng liên lạc:

11. Các quy định khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, cơ quan (tổ chức) có trách nhiệm:

· Chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

· Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;
· Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo quy định./.

	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và         đóng dấu/chữ ký số của cơ quan tổ chức)




Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 30 (ba mươi) ngày, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định.

Mẫu 1l

DANH MỤC THIẾT BỊ 

Thiết bị đặt cố định: 

	STT
	Thiết bị
	Địa điểm đặt
	Công suất phát (w)
	Ăng-ten phát
	Tần số (MHz)
	Hô hiệu

	
	
	
	
	Kiểu
	Kích thước

 (m)
	Độ cao (m)
	Hệ số khuếch đại (dBi)
	Kinh độ
	Vĩ độ
	Phát
	Thu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Thiết bị di động:

	STT 

	Tên thiết bị


	Công suất phát lớn nhất (w)


	Hệ số khuyếch đại ăng-ten lớn nhất (dBi)
	Độ cao ăng – ten lớn nhất

(m)
	Tần số (MHz)

	
	
	
	
	
	Phát
	Thu

	
	
	
	
	
	
	

	Các hô hiệu




Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp 

2 Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Giấy phép

3 Địa danh

4 Kí hiệu viết tắt của giấy phép (cấp mới hoặc gia hạn)

5 Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

6 Quyền hạn chức vụ người ký

Mẫu 1m

	TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN(1)
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2)
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                 Số: ……/……(4)
	
	       …(3)……, ngày….. tháng….. năm……


GIẤY PHÉP 

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN  

Cấp lần đầu ngày ………………………………….. 

Có giá trị đến hết ngày……………………..

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;


Căn cứ Thông tư số .../202.../TT- BTTTT ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;


Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức, cá nhân: 

Địa chỉ:

Được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thông tin vệ tinh theo các quy định sau đây:
1. Mục đích sử dụng:

2. Loại nghiệp vụ:

3. Thiết bị phát sóng:

Loại thiết bị:


                 



Công suất phát:       


    

Phương thức phát:

Địa điểm lắp đặt thiết bị:

4. Ăng-ten phát:

Kiểu:



Kích thước (m):

                    Độ cao (m):


Hệ số khuếch đại (dBi):                                                                Phân cực: 




Góc phương vị của hướng bức xạ chính (():                                Góc ngẩng (():

Vị trí lắp đặt:
 Kinh độ: 
E      (        ( 


        Vĩ độ:        N         (        ( 

5. Tần số ấn định:

Tần số (băng tần) phát:
                                     Tần số (băng tần) thu:
                
  

Độ rộng băng tần ấn định phát/ thu (MHz):                              /

6. Hô hiệu (hoặc nhận dạng):

7. Vệ tinh liên lạc:




Vị trí quĩ đạo:

8. Các quy định khác:

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, cơ quan (tổ chức) có trách nhiệm:

- Chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số theo quy định./.

	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và         đóng dấu/chữ ký số của cơ quan tổ chức)


                        

Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 30 (ba mươi) ngày, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định.
Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp 

2 Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Giấy phép

3 Địa danh

4 Kí hiệu viết tắt của giấy phép (cấp mới hoặc gia hạn)

5 Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

6 Quyền hạn chức vụ người ký

Mẫu 2

	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: …………/………
	
	Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……


GIẤY PHÉP SỬ DỤNG BĂNG TẦN

Cấp lần đầu ngày …………………………………… 

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN


Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;


Căn cứ Thông tư số .../202.../TT- BTTTT ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;


Căn cứ quyết định ................. của Bộ Thông tin và Truyền thông / Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . .. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .

NAY CHO PHÉP

Điều 1.  Tổ chức, doanh nghiệp:   

Địa chỉ:




Được sử dụng đoạn băng tần theo các quy định sau đây:

1. Mục đích sử dụng:

2. Loại nghiệp vụ:

3. Băng tần hoạt động:

4. Phạm vi phủ sóng:

5. Các mức giới hạn phát xạ:

Điều 2. Tổ chức, doanh nghiệp phải đăng ký danh mục các thiết bị phát sóng vô tuyến điện (theo mẫu quy định) và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hàng năm các nội dung thay đổi về tham số kỹ thuật, thiết bị phát sóng vô tuyến điện sử dụng trong mạng thông tin vô tuyến điện cho Cục Tần số vô tuyến điện.

Điều 3. Quy định điều kiện khai thác và các quy định khác./.
	
	          CỤC TRƯỞNG
(chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và đóng dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)






[image: image1]

Mẫu 3a

	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: …………/………
	
	Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……


GIẤY PHÉP 

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ QUỸ ĐẠO VỆ TINH 

Cấp lần đầu ngày ………………………………………… 

Có giá trị đến hết ngày............

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN


Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;


Căn cứ Thông tư số .../202.../TT- BTTTT ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;


Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức, doanh nghiệp:      







         

Địa chỉ: 

Được sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh theo các quy định sau đây: 

	1. Tên vệ tinh (tên thương mại):
	

	2. Vị trí quỹ đạo:
	

	3. Vùng phủ sóng/vùng dịch vụ:
	

	4. Băng tần vệ tinh:
	

	5. Số bộ phát đáp:
	   

	6. Hồ sơ mạng vệ tinh đăng ký với ITU:
	

	7. Ngày phóng vệ tinh: 
	

	8. Tên tổ chức, doanh nghiệp sở hữu quả vệ tinh:
	


Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm:

- Chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số, quỹ đạo vệ tinh và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Chấp hành các quy định của Liên minh Viễn thông quốc tế liên quan tới sử dụng tần số, quỹ đạo vệ tinh.

-  Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số, quỹ đạo vệ tinh theo quy định./.

CỤC TRƯỞNG
(chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và đóng dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



[image: image2]
Mẫu 3b

	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: …………/………
	
	Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……


GIẤY PHÉP 

SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ QUỸ ĐẠO VỆ TINH 

Cấp lần đầu ngày ………………………………………… 

Có giá trị đến hết ngày.. . . . . ....

CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN


Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;


Căn cứ Thông tư số .../202.../TT- BTTTT ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;


Xét đề nghị và hồ sơ xin cấp phép của  . . . .(tên tổ chức, cá nhân) . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

NAY CHO PHÉP

Điều 1. Tổ chức, doanh nghiệp: 

Địa chỉ: 







         
Được sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh phi địa tĩnh theo các quy định sau đây:

	1. Tên vệ tinh (tên thương mại):
	

	2. Số mặt phẳng quỹ đạo:
	

	Số thứ  tự mặt phẳng quỹ đạo

Góc nghiêng

Số vệ tinh trong mặt phẳng quỹ đạo này

Chu kỳ

Điễm Cực viễn (Km)

Điểm Cực cận (Km)



	3. Vùng phủ sóng/vùng dịch vụ:
	

	4. Băng tần vệ tinh:
	

	5. Số bộ phát đáp:
	   

	6. Hồ sơ mạng vệ tinh đăng ký với ITU:
	

	7. Ngày phóng vệ tinh: 
	

	8. Tên tổ chức sở hữu quả vệ tinh:
	


Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm:

- Chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số, quỹ đạo vệ tinh và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin;

- Chấp hành các quy định của Liên minh Viễn thông quốc tế liên quan tới sử dụng tần số, quỹ đạo vệ tinh.

-  Nộp lệ phí giấy phép, phí sử dụng tần số, quỹ đạo vệ tinh theo quy định./.          

	
	CỤC TRƯỞNG
(chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và đóng dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

                             


Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 60 (sáu mươi) ngày, tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định.





Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 60 (sáu mươi) ngày, tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định.








